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BÁO CÁO

Tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016, 

trọng tâm nhiệm vụ năm 2017.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2016, tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan như: Rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc; hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt là 05 đợt mưa lớn gây lũ chồng lũ khu vực miền Trung. Các sự cố về sập đổ công trình; cháy nổ, cháy rừng; sự cố môi trường; tai nạn máy bay; tai nạn tàu, thuyền trên biển, trên sông gia tăng gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và phát triển bền vững của đất nước.

Trong năm trên toàn quốc xảy ra 2.694 vụ, thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt), so với cùng kỳ năm trước tăng 183 vụ = 6,8% (2.694/2.511). Làm chết 736 người, tăng so với năm trước 71 người = 9,6% (736/665); mất tích 194 người, giảm so với năm ngoái 24 người = 12% (194/218); bị thương 755 người, tăng 155 người = 20,5% (755/600); chìm 281 phương tiện; cháy, hỏng 319 phương tiện; cháy 1.064 nhà xưởng, sập đổ: 1.272 nhà dân; tốc mái hư hỏng, ngập 349.966 nhà; cháy khoảng 3.374 ha rừng và thảm thực vật, hư hại 329.441 ha hoa màu. Thiệt hại về tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng.
* Quý 1/2017 thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp; tai nạn, sự cố gia tăng, cụ thể: Xảy ra 753 vụ/1.667 người/223 phương tiện bị nạn (tăng 31 vụ/23 phương tiện và giảm 220 người so với quý 1/2016). Trong đó có 14 vụ/82 người/05 phương tiện liên quan đến yếu tố nước ngoài. Hậu quả: Chết 187 người; mất tích 64 người; bị thương 244 người; chìm 76 phương tiện; hư hỏng 91 phương tiện; cháy 56 phương tiện, 411 nhà xưởng và hơn 329 ha rừng; sập 827 nhà; hư hỏng tốc mái 735 nhà; ngập 18.369 nhà; thiệt hại 36.882 ha lúa và hoa màu; sạt lở 625 m2 đường giao thông; tràn 10 m3  dầu ra biển.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TKCN NĂM 2016

Trước thực tế diễn biến của thiên tai, tai nạn, sự cố, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ trong những thời khắc phức tạp, khó khăn đã trực tiếp có mặt ở các khu vực trọng điểm nhất chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm người mất tích trong các sự cố, thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; UBQG TKCN, BCĐTW về PCTT và một số Bộ, ngành đã cử các đoàn công tác đi kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chủ động, quyết liệt, với tinh thần tự lực, tự cường là chính, tương thân tương ái và tránh tư tưởng chủ quan. Các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên cập nhật, đưa tin về diễn biến các đợt thiên tai, sự cố lớn và công tác chỉ đạo ứng phó của Chính phủ, UBQG TKCN, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố cháy nổ, sập đổ công trình; cháy rừng; hoá chất độc xạ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Thẩm định, phê duyệt 11 Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu của 03 tỉnh (TP): TP Đà Nẵng, tỉnh Nam Định, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và 08 cơ sở thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thực hiện tốt chế độ ứng trực 24/24 giờ. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, điều động lực lượng, phương tiện ứng phó có hiệu quả các tình huống; 
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ đạo Trung ương các vấn đề cấp bách về bảo vệ và phòng chống cháy rừng; ban hành các công điện chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, cháy nổ, cháy rừng và TKCN. Phối hợp với Bộ Ngoại giao đề nghị các nước trong khu vực hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân Việt Nam tránh, trú bão và phối hợp TKCN khi có tàu thuyền gặp nạn trên biển;
- Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và UBQG TKCN về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và TKCN; chủ động kiện toàn, điều chỉnh bổ sung Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - TKCN, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách. Khi có bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở hoặc khi xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng đã huy động cả hệ thống chính trị, phân công cán bộ chủ chốt trực tiếp đến hiện trường, cùng chính quyền cơ sở chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ tiền, hàng hóa, vật chất giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống;
- Các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Trung tâm phối hợp tìm kếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt trong TKCN, khắc phục khó khăn tham gia cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển của Tổ quốc trong mọi điều kiện, kịp thời, hiệu quả, giúp ngư dân bám biển khai thác hải sản và khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia;
- Các Trung tâm Quốc gia huấn luyện TKCN đường không, đường biển; Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; các Tiểu đoàn Công binh cứu sập/Bộ Quốc phòng; các đơn vị cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát cơ động/Bộ Công an; các Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải, Hàng không, Cấp cứu khẩn nguy sân bay; Trung tâm Cấp cứu mỏ... đã thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai và TKCN, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Cụ thể:
+ Năm 2016 các Bộ, ngành, địa phương đã huy động 197.149 lượt người; 11.445 lượt phương tiện các loại tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Ủy ban Quốc gia TKCN trực tiếp chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả 04 cơn bão, 05 đợt mưa lũ lớn; 594 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển, so với cùng kỳ năm trước giảm 2% (594/605); 1.148 vụ hỏa hoạn, cháy nổ, sập đổ, sự cố hóa chất tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước (1.148/1.044);
* Quý 1/2017 điều động 60.285 người (Bộ đội 31.142; Dân quân tự vệ 16.247; lực lượng khác 12.896) và 1.904 phương tiện các loại (Bộ đội 877; lực lượng khác 1.027) tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn

- Kết quả cứu được 4.868 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 20,37% (4.868/4.044), 289 phương tiện, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,8% (289/263), trong đó có 41 vụ/189 người/15 phương tiện nước ngoài. Đặc biệt, công tác quản lý, thông báo hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đã có chuyển biến rõ rệt, với 571.841 lượt phương tiện/1.903.620 lượt người đang hoạt động trên biển di chuyển, tránh trú ATNĐ, bão an toàn; tổ chức di dời 29.335 hộ dân đến nơi an toàn. Điển hình như khắc phục hậu quả và TKCN vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú,  Hà Đông; vụ sập nhà tại Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội; vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 trên Sông Hàn, TP Đà Nẵng; sự cố công trình đập thuỷ điện Sông Bung 2; tìm kiếm cứu nạn máy bay Su 30 và CaSa 212. Đặc biệt là công tác mua, vận chuyển, cấp nước sạch cho nhân dân vùng hạn, mặn và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt tại các tỉnh miền Trung.  
- Thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập để nâng cao trình độ khả năng cơ động ứng cứu, TKCN của các lực lượng với 05 khoá đào tạo điều khiển phương tiện thủy nội địa; 09 khoá huấn luyện nâng cao nghiệp vụ điều khiển phương tiện thủy nội địa, 02 khoá huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường không, 03 khoá huấn luyện nghiệp vụ TKCN đường biển; 03 khoá/210 người huấn luyện nghiệp vụ, 05 lớp/971 người tuyên tuyên công tác ứng phó sự cố tràn dầu và TKCN; 01 khoá/73 người tập huấn nâng cao nghiệp vụ PCCC; 12 cuộc diễn tập PCTT - TKCN cấp huyện, 02 cuộc hội thao PCCC an toàn, có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt đã tổ chức thành công cuộc diễn tập trên bản đồ về ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo có sự tham gia của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Hoa Kỳ; tham gia diễn tập cứu trợ thảm hoạ, nhân đạo và quân y có thực binh (FTX16) tại Thái Lan đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối;

Với kết quả trên, trong năm 2016 UBQG TKCN đã kịp thời tặng bằng khen cho 22 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TKCN vụ đắm tàu Thảo Vân trên sông Hàn và vụ tai nạn máy bay Su 30 và Casa 212. 

* Qua thực tế công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm qua, chúng ta có thể rút ra một số vấn đề sau:
- Công tác chỉ đạo được triển khai nhanh chóng, kịp thời, quyết liệt từ Chính phủ đến các Bộ, ngành địa phương, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế; công tác chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa lực lượng, phương tiện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất là yếu tố rất quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố, thiên tai và TKCN.
- Công tác huy động nguồn lực và tổ chức ứng phó, khắc phục được thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, điều này được thể hiện bằng các kế hoạch, phương án ứng phó và tìm kiếm cứu nạn được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, sát với đặc điểm sự cố, thiên tai ở từng địa bàn, từng khu vực.
- Các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm TKCN phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương, các lực lượng tại chỗ kịp thời giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, ổn định đời sống.
- Công tác bảo đảm phương tiện, trang bị thường xuyên và dự trữ được chuẩn bị đầy đủ, năm 2016 đã tham mưu với Chính phủ xuất, cấp kịp thời trang thiết bị ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN cho 6 bộ và 63 tỉnh, thành. Một số địa phương đã chủ động nguồn lực tại chỗ để mua sắm thêm phương tiện, trang bị đáp ứng công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

* Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm, đó là:  
- Sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn bất cập; một số địa phương chưa phát huy vai trò của cơ quan và lực lượng thường trực, dẫn tới khó khăn trong chỉ đạo, điều hành; có nơi cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất thiếu chủ động nắm tình hình, lúng túng trong xử lý.
- Kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phư​ơng châm “4 tại chỗ” của một số địa phương chưa tốt và còn biểu hiện chủ quan, nên khi xảy ra sự cố, bão, lũ còn bị động, có nơi chỉ sau vài ngày đã đề nghị cứu trợ; trong xử lý vụ việc TKCN trên biển nhiều vụ đơn giản có thể huy động lực lượng tại chỗ nhưng vẫn đề nghị UBQG TKCN điều động phương tiện gây lãng phí không cần thiết. Cung cấp và báo cáo thông tin cứu nạn còn chậm, chưa chính xác; tình trạng báo nạn giả chưa được khắc phục, gây khó khăn, tốn kém trong tìm kiếm cứu nạn (trong năm có 499 vụ báo TKCN, trong đó có 119 vụ báo nạn giả); 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn phòng chống, ứng phó thiên tai - TKCN còn hạn chế, một bộ phận người dân thiếu kỹ năng ứng phó, có nơi chính quyền cơ sở còn chủ quan, chưa thực hiện triệt để việc sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt, lũ quét, sạt lở, đây là khâu yếu nhất dẫn tới thiệt hại về người;
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa nghiên cứu đầy đủ đến tác động của thiên tai. Việc vận hành điều tiết, xả lũ một số hồ chứa còn bất cập, thông tin xả lũ đến người dân chưa kịp thời, gây khó khăn trong ứng phó; nhiều hồ chứa thiếu thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn nên bị động trong vận hành, điều tiết;
- Trang bị, phương tiện, vật tư cho các lực lượng tại chỗ để ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chưa đáp ứng được yêu cầu; những trang bị hiện đại, chuyên dụng cho các đơn vị chuyên trách và kiêm nhiệm còn thiếu, nhất là các trang bị TKCN biển xa, chữa cháy rừng và ứng cứu sập đổ công trình ngầm. Ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn khó khăn.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Theo dự báo do tác động của biến đổi khí hậu, năm 2017 tình hình thời tiết, khí tượng tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường; có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới; các loại hình thiên tai như: Giông lốc, mưa đá, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá, giá rét, nắng nóng, hạn hán... cùng với đó, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình ngầm; các khu đô thị, khu công nghiệp; hoạt động khai khoáng; giao thông hàng hải, hàng không; khai thác, lọc hóa dầu - khí; khai thác hải sản... tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố khó lư​​​​ờng có thể xảy ra cả trên đất liền và trên biển. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả các sự cố và diễn biến bất thường của thiên tai, hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên từng địa bàn. Khi xảy ra sự cố, thiên tai cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, báo cáo kịp thời tham mư​u đề xuất triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống. 
2. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng Nghị định Quy định về Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động và xử lý thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác TKCN (sử dụng số điện thoại 112).
3. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động kiện toàn hệ thống tổ chức TKCN, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN đúng theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; đặc biệt là cơ chế phối hợp và điều hành để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Phát huy tốt hơn phương châm “4 tại chỗ”. 


4. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất l​ượng công tác huấn luyện, diễn tập, ứng phó các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiém cứu nạn. Đặc biệt tình huống bão mạnh, siêu bão để nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng và khả năng cơ động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của các lực l​ượng.


Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) và các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn 


5. Bảo đảm vật tư, trang bị tìm kiếm cứu nạn đáp ứng cả thường xuyên và dự trữ. Tiếp tục đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm sự cố, thiên tai của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn. 
6. Chủ động và tăng c​​ường hợp tác quốc tế song phương, đa phương trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về huấn luyện, đào tạo, diễn tập; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tìm kiếm cứu nạn. 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch trao đổi, hợp tác tìm kiếm cứu nạn trên biển và tiến hành đàm phán vùng tìm kiếm cứu nạn trên biển giữa Việt Nam và các nước có biển liền kề theo kế hoạch thực hiện Công ước SAR 79.

* Đề xuất, kiến nghị

1. Phát huy tốt vai trò, chức năng Thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn của cơ quan Quân sự các cấp. Trong phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, các địa phương cần xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, trong đó coi trọng việc bảo đảm nước sạch cho người dân; bảo đảm kinh phí mua nước sạch và giao BCHQS tỉnh chủ trì việc vận chuyển, cung cấp nước sạch cho nhân dân. 
2. Các địa phương chủ động rà soát, có giải pháp đẩy nhanh công tác di dời dân, bố trí, sắp xếp lại dân cư một cách hợp lý tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn như ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi ở mới, ổn định đời sống. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời không để các hộ dân sống ở ven sông, suối, sườn núi; kiểm soát chặt chẽ việc san lấp sông suối, dòng chảy, khai thác cát, sỏi gây ảnh hưởng đến việc thoát lũ. 

3. Các địa phương ven biển miền Trung và ngành Thủy sản đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền (theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ) để tàu thuyền ngư dân vào neo đậu khi có mưa lũ lớn, hạn chế neo đậu tại các cửa sông, cửa vịnh dễ bị lũ cuốn trôi, va đập, chìm đắm.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát sau bão, lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan khi qua lại khu vực ngập lụt, ngầm, tràn. Làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý việc quy hoạch, xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi, công trình hạ tầng. Điều chỉnh quy định và xây dựng quy chế phối hợp cụ thể giữa chính quyền địa phương với các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong quá trình điều tiết, xả lũ với yêu cầu nhất quán là bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. 

5. Tập trung ưu tiên ngân sách đầu tư, mua sắm phương tiện, trang bị phù hợp với thực tế địa phương; những khu vực trọng điểm, thường xuyên bị thiên tai cần được cấp đến từng xã, thôn, cụm dân cư, nhất là phương tiện để thực hiện di dời dân trong tình huống khẩn cấp. Chủ động củng cố lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn để xử lý các tình huống. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự án đóng mới tàu TKCN các vùng biển xa, hoạt động trong điều kiện sóng gió lớn; xây dựng Trạm cứu hộ cứu nạn khu vực Bắc miền Trung (Cửa Gianh/Quảng Bình) vào Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế, quan tâm xây dựng Trạm Cứu hộ cứu nạn tại các cửa sông, các hồ chứa lớn bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố đắm chìm tàu thuyền./.
                                                                    ỦY BAN QUỐC GIA TKCN
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